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Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của mỗi câu sau: 
Câu 1. (0,5 điểm) Dấu hiệu của bệnh sâu răng là:
A. Sâu răng gây ho nhiều vào ban đêm.

B. Da vùng má và miệng bị sưng tấy, mẩn đỏ.

C. Vi khuẩn trong khoang miệng phá hủy men răng.

D. Răng đau nhức thường xuyên, ê buốt khi ăn thức ăn nóng, lạnh.

Câu 2. (0,5 điểm) Điều không nên làm để phòng tránh bệnh sâu răng là:
A. Khám răng và lấy cao răng định kì.  
B. Ăn uống nhiều đồ ngọt, nước uống có ga.

C. Chải răng đúng cách trước khi đi ngủ và sau khi ăn.

D. Dùng kem đánh răng có chứa chất ngăn ngừa sâu răng.

Câu 3. (0,5 điểm) Bệnh tả lây qua đường nào?

	A. Hô hấp
C. Tiếp xúc da              
	B. Thở 
D. Tiêu hoá


Câu 4. (0,5 điểm) Đâu là biểu hiện của bệnh tả?

A. Táo bón, nôn mửa, ợ hơi.

B. Đau răng, đầy bụng, đi ngoài, nôn mửa.

C. Đầy bụng, sôi bụng, đi ngoài liên tục, nôn nhiều.

D. Đau bụng quằn quại, đi tiểu nhiều, đi ngoài liên tục, nôn mửa.

Câu 5. (0,5 điểm) Vì sao ở tuổi dậy thì cần tăng cường vận động kết hợp với chế độ ăn uống hợp lí và sử dụng thực phẩm giàu can-xi?

A. Giúp cơ thể đào thải các chất có hại.

B. Giúp phát triển não bộ một cách toàn diện.

C. Để tăng cảm giác đói của cơ thể, giúp ăn ngon, ngủ ngon.

D. Để hệ xương được hoạt động nhiều, giúp phát triển tối đa chiều cao cơ thể.

Câu 6. (0,5 điểm) Khi gặp những chuyện lo lắng, sợ hãi, khó chịu, … chúng ta nên làm gì?
A.  Ngồi trong nhà khóc một mình.

B.  Lên mạng tìm bạn mới, kết bạn để trao đổi, chia sẻ.

C.  Chia sẻ, tâm sự với người đáng tin cậy để tìm kiếm sự giúp đỡ.

D.  Ngồi suy nghĩ tìm cách giải quyết, không muốn làm phiền người.

Câu 7. (1 điểm) Hãy viết chữ N vào ô trống trước việc nên làm, viết chữ K vào ô trống trước việc không nên làm để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần tuổi dậy thì: 
A. Xem nhiều máy tính, điện thoại và thức khuya.
B. Vệ sinh cá nhân, đặc biệt bộ phận sinh dục ngoài.
C. Vui vẻ, quan tâm và chia sẻ cùng với các thành viên trong gia đình. 
D. Ăn uống nhiều đồ ngọt, ăn nhiều bữa trong ngày.
Câu 8. (1 điểm) Nối các biện pháp phòng tránh với bệnh tương ứng:

	Biện pháp phòng tránh
	
	Bệnh 

	 Ăn chín, uống sôi
	
	Bệnh sâu răng


	 Hạn chế ăn nhiều đồ ngọt
	
	

	 Rửa tay sạch trước khi ăn
	
	Bệnh tả


	 Đánh răng đúng cách mỗi ngày
	
	


Câu 9. (2 điểm)  Điền các từ ngữ trong ngoặc (dị ứng, các chất bài tiết, các loại xà phòng, cơ quan sinh dục) vào chỗ chấm thích hợp:
        Mồ hôi và ……………..……….. có thể tích tụ ở …………..……………… nên cần vệ sinh mỗi ngày. Tuy nhiên, không sử dụng ………………………………. để rửa vì dễ gây ………………………., mẩn ngứa cơ quan sinh dục.
Câu 10. (2 điểm) Hãy nêu ít nhất 4 việc em cần làm để chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ thể chất và tinh thần tuổi dậy thì.

Câu 11. (1 điểm) Em sẽ làm gì nếu gặp tình huống sau: 

Một buổi tối, em đang ở nhà một mình, một chú hàng xóm (có quen biết với gia đình em) gõ cửa ngỏ ý muốn vào nhà em mượn đồ dùng.
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	D
	0,5

	2
	B
	0,5

	3
	D
	0,5

	4
	C
	0,5

	5
	D
	0,5

	6
	C
	0,5

	7
	Điền đúng mỗi ô trống: 0,25đ (K-N-N-K)
	1

	8
	Nối đúng mỗi ý: 0,25đ 
	1

	9
	Điền đúng mỗi từ: 0,5đ (các chất bài tiết, cơ quan sinh dục, các loại xà phòng, dị ứng. )
	2

	10
	HS nêu đúng mỗi việc: 0,5đ

- Ăn uống đủ chất, tắm rửa, giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ, ngủ đủ giấc, đúng giờ.

- Tăng cường luyện tập thể dục thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh, giữ tâm trạng vui vẻ.

- Không sử dụng các chất gây nghiện như thuốc lá, rượu, bia, ma tuý.

 - Không xem phim ảnh hoặc sách báo không lành mạnh.
…….
	2

	11
	HS nêu đúng cách xử lí tình huống thể hiện thái độ lịch sự, lễ phép, đảm bảo an toàn cho bản thân, phòng tránh bị xâm hại:
VD: - Chào chú, hỏi xem chú cần mượn gì, nếu đồ dùng nhỏ gọn có thể đưa qua khe cửa thì cho chú mượn. (0,5đ)

- Nếu đồ dùng to, cần mở cửa mới đưa được thì nói với chú, bố mẹ đi vắng, sáng mai chú sang mượn, không mở cửa cho chú hàng xóm vào nhà (0,5đ)

…..
	1


* Lưu ý: Không cho điểm tối đa với những bài còn gạch xóa, chữa bài bẩn, chữ  viết chưa cẩn thận và sai nhiều lỗi chính tả.

	TTCM

Trần Mai Diệu Anh
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phan Thị Thanh Bình
	HIỆU TRƯỞNG
Lê Thị Thanh Phương


MA TRẬN ĐỀ MÔN KHOA HỌC LỚP 5
	Chủ đề
	Số điểm và số câu
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	- Bài 20: Vi khuẩn gây bệnh ở người và cách phòng tránh.

	Số câu
	3
	
	1
	
	
	
	4
	

	
	Câu số
	1,2,3
	
	6
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,5
	
	0,5
	
	
	
	2
	

	Bài 25: Chăm sóc sức khỏe tuổi dậy thì
	Số câu
	3
	
	2
	
	
	2
	7
	2

	
	Câu số
	4,5,8
	
	9
	10
	
	7, 11
	
	

	
	Số điểm
	2
	
	1,5
	2
	
	2, 5
	6
	2

	Tổng
	Số câu
	6
	3
	2
	9
	2

	
	Số điểm
	3,5
	4
	2,5
	10

	Tỉ lệ
	
	35%
	40%
	25%
	100%


